Dự thảo tiêu chí lựa chọn 
sản phẩm CNTT sản xuất trong nước được 
ưu tiên đầu tư mua sắm


Nguyễn Vũ Hưng: 
Trong điều 2, 42/2009/TT-BTTTT có liệt kê một số ví dụ về sản phẩm Công Nghệ Thông Tin (CNTT).

Nhưng tôi nghĩ đây chỉ là ví dụ, cần đưa ra định nghĩa chính xác. 

Đề nghị:
- Thay từ "sản phẩm CNTT" bằng "sản phẩm ICT" (Information and Communication Technologies)
   - Từ ICT đã được định nghĩa rõ hơn "CNTT", phạm vi áp dụng rộng hơn CNTT
- ICT bao gồm cả phần cứng, phần mềm, truyền dẫn (được đề cập trong 42/2009/TT-BTTTT)
- Cần giải thích định nghĩa rõ hơn: 
   - Sản phẩm ICT bao gồm tất cả các phần mềm
   - Sản phẩm ICT bao gồm tất cả những thiết bị có gắn thiết bị lưu trữ, bộ nhớ, bộ vi xử lý
Tồn tại của 42/2009/TT-BTTTT

· Chưa định nghĩa rõ “sản phẩm CNTT” là gì; định nghĩa chưa rõ ràng

· Do đó, chưa xác rõ phạm vi áp dụng của Thông Tư
Các đề nghị, nhận xét chung:

· Quy định điều khoản thi hành về tỉ lệ so sánh giá, chức năng, chất lượng trong trường hợp có cạnh tranh giữa sản phẩm nội và sản phẩm nhập ngoại

· Quy định toàn bộ (100%) các cổng giao tiếp chuẩn (interface) với hệ thống bên ngoài tuân theo các chuẩn mở được Việt Nam hoặc thế giới công nhận

· Quy định riêng về giới hạn tối đa các thành phần đóng trong sản phẩm có tái sử dụng thành phần đóng; đặc biệt chú ý với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang

· Nên coi “dịch vụ” (dịch vụ CNTT, dịch vụ nội dung số) là một loại *sản phẩm* CNTT. Gộp tiêu chí ưu tiên của các loại dịch vụ/sản phẩm này

· Ghi rõ: Ưu tiên các sản phẩm ICT là PMNM hoặc có tỉ lệ tái sử dụng PMNM cao
Tiêu chí:

- Đã có: Xuất xứ, chất lượng, chi phí sản xuất, tỉ lệ người lao động, vốn, lãi, 

- Đề xuất: Phân loại, viết theo từng tiêu chí

Các đề nghị nhận xét riêng:

- Xem comment bên phải tài liệu này.
	Sản phẩm/dịch vụ CNTT
	Tiêu chí đã ban hành trong Thông tư 42/2009/TT-BTTTT
	Dự thảo tiêu chí (dự kiến sẽ ban hành)
	Ý kiến, đề xuất tiêu chí của thành viên Hội đồng

	Sản phẩm phần cứng
	Các sản phẩm phần cứng phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau: 
- Sản phẩm đã được đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, thương hiệu tại Việt Nam; 

- Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, bởi doanh nghiệp mà trong đó các pháp nhân và 
thể nhân Việt Nam nắm quyền kiểm soát chi phối và nắm giữ cổ phần chi phối (đối với công ty cổ phần) hoặc nắm giữ phần vốn góp chi phối (đối với các loại hình doanh nghiệp khác);

- Sản phẩm có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỉ lệ từ 20% trở lên trong tổng chi phí sản xuất ra sản phẩm; hoặc hoạt động sản xuất ra sản phẩm này tạo việc làm ổn định cho tối thiểu 50 lao động Việt Nam, bao gồm các cán bộ nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D), kiểm tra chất lượng, kỹ sư và công nhân trực tiếp sản xuất; 
- Sản phẩm được sản xuất theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2000 hoặc ISO 9001:2008; 

- Sản phẩm đã được công bố phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hoặc quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam (QCVN); 

- Sản phẩm phải được niêm yết rõ ràng về trách nhiệm và điều kiện bảo hành; được cam kết đảm bảo chất lượng như đăng ký ban đầu; có hệ thống bảo hành, bảo trì và cung cấp các dịch vụ cần thiết khác đối với sản phẩm thuận tiện cho người sử dụng.
	Các sản phẩm phần cứng phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau: 
1. Sản phẩm và thương hiệu sản phẩm được 
sở hữu bởi pháp nhân, cá nhân 
Việt Nam;

2. Sản phẩm đã đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu và bản quyền tại Việt Nam;

3. Doanh thu từ hoạt động sản xuất, lắp ráp, kinh doanh sản phẩm phần cứng phải đạt tối thiểu 10 tỷ đồng/năm trong 
2 năm liên tiếp;

4. Sản phẩm có chi phí sản xuất trong nước (thiết kế, nghiên cứu, nhà xưởng điện nước, nguyên vật liệu, nhân công …) chiếm tỉ lệ từ 20% trở lên trong tổng chi phí sản xuất ra sản phẩm; hoặc hoạt động sản xuất ra sản phẩm này tạo việc làm ổn định cho tối thiểu 100 lao động Việt Nam, bao gồm các cán bộ nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D), kiểm tra chất lượng, kỹ sư và công nhân trực tiếp sản xuất; 

5. Lợi nhuận trước thuế/tổng doanh thu sản phẩm bán ra phải đạt tối thiểu 20% trong 2 năm liên tiếp;

6. Sản phẩm được sản xuất theo quy trình quản lý chất lượng, môi trường 
(ISO và tương đương); 

7. Sản phẩm đã được công bố phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam (QCVN); 

8. Sản phảm phải đảm bảo chất lượng theo quy định của 
pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, sản phẩm;

9. Sản phẩm phải được niêm yết rõ ràng về trách nhiệm và điều kiện bảo hành; Sản phẩm phải được 
bảo hành, bảo trì và cung cấp các dịch vụ cần thiết khác bởi hệ thống bảo hành, bảo trì thuận tiện cho người sử dụng;

10. Sản phẩm 
có thị trường và được sử dụng phổ biến tại Việt Nam và có tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt.
	

	Sản phẩm phần mềm
	- Sản phẩm đã được đóng gói và đăng ký thương hiệu, đăng ký bản quyền tại Việt Nam; tuân thủ các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước;
- Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, bởi doanh nghiệp mà trong đó các pháp nhân và thể nhân Việt Nam nắm quyền kiểm soát chi phối và nắm giữ cổ phần chi phối (đối với công ty cổ phần) hoặc nắm giữ phần vốn góp chi phối (đối với các loại hình doanh nghiệp khác);
- Sản phẩm có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỉ lệ từ 30% trở lên trong tổng chi phí sản xuất ra sản phẩm; hoặc được sản xuất bởi doanh nghiệp trong nước có tối thiểu 30 lao động phần mềm (bao gồm các cán bộ nghiên cứu và phát triển, kiểm tra chất lượng, kỹ sư và lập trình viên);

- Sản phẩm phải được niêm yết rõ ràng về trách nhiệm và điều kiện bảo hành; được cam kết đảm bảo chất lượng như đăng ký ban đầu; có hệ thống bảo hành, bảo trì và cung cấp các dịch vụ cần thiết khác đối với sản phẩm thuận tiện cho người sử dụng.
	Các sản phẩm phần mềm phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:

1. Sản phẩm phải đáp ứng được tiêu chí tại các khoản 1, 2, 9, 10 phần tiêu chí xác định sản phẩm phần cứng nêu trên;

2. Sản phẩm được sử dụng tối thiểu bởi 5 cơ quan nhà nước hoặc bởi 10 doanh nghiệp hoặc 
bởi 500 người dùng;

3. Lợi nhuận trước thuế/tổng doanh thu sản phẩm bán ra phải đạt tối thiểu 30% trong 2 năm liên tiếp;

4. Sản phẩm đã được đóng gói; Tuân thủ các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ (đối với các sản phẩm cung cấp cho cơ quan nhà nước phải đáp ứng với tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước);

5. Sản phẩm có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỉ lệ từ 30% trở lên trong tổng chi phí sản xuất ra sản phẩm; hoặc được sản xuất bởi doanh nghiệp trong nước có tối thiểu 30 lao động phần mềm (bao gồm các cán bộ nghiên cứu và phát triển, kiểm tra chất lượng, kỹ sư và lập trình viên).


	

	
Sản phẩm nội dung số
	Không có
	Các sản phẩm nội dung số phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:

1. Sản phẩm phải đáp ứng được các tiêu chí tại các khoản 1, 2, 9, 10 phần tiêu chí xác định sản phẩm phần cứng nêu trên;

2. Tổng doanh thu từ sản phẩm nội dung số phải đạt 10 tỉ/năm trong 
2 năm liên tiếp; Tổng số khách hàng đã mua tối thiểu đạt 100 người hoặc sử dụng sản phẩm nội dung số 
đạt 500 người.
	

	
dịch vụ công nghệ thông tin
	Không có
	
Các dịch vụ công nghệ thông tin trong nước được ưu tiên đầu tư mua sắm phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau: 
1. Dịch vụ được cung cấp từ một tổ chức, doanh nghiệp đã đạt giải thưởng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam.

2. Dịch vụ được cung cấp bởi một tổ chức, doanh nghiệp có quy mô hệ thống dịch vụ trên toàn quốc.

3. Dịch vụ được cung cấp từ một tổ chức, doanh nghiệp có chính sách dịch vụ Các dịch vụ được cung cấp từ một tổ chức, doanh nghiệp đã được sử dụng thường xuyên, rộng rãi trong các cơ quan nhà nước; hỗ trợ cho việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến.

4. Dịch vụ được cung cấp bởi tổ chức, doanh nghiệp có hệ thống quản lý, đảm bảo an toàn thông tin phù hợp và có các biện pháp đảm bảo an toàn, bí mật thông tin, dữ liệu của khách hàng.

5. Dịch vụ được cung cấp từ một tổ chức, doanh nghiệp có chính sách sau bán hàng cụ thể rõ ràng, hệ thống chăm sóc khách hàng đảm bảo được chất lượng của người dùng. 
	


�Cần định nghĩa rõ: Thế nào là sản phẩm CNTT?





Cần chuyển các danh mục sản phẩm trong điều 2 của 42/2009/TT-BTTTT thành các sản phẩm được khuyến nghị như một văn bản hướng dẫn cho thông tư này. 





Và định nghĩa sản phẩm CNTT là gì.


�Ưu tiên: Cần xem thêm tính tương thích trong tương quan khi tham gia WTO.


�vuhung16plus@gmail.com


�“Thể nhân”: Từ này dùng không chính xác.


�Nên bổ sung: “được sở hữu bởi pháp nhân/cá nhân có đăng ký tại Việt Nam”. �Lý do: Cần khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài phát triển sản xuất trong tại Việt Nam.


�Việt Nam: Trừ khi quy định này áp dụng trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang.


�Tính đến thời điểm nào?


�Viết rõ ISO nào.


Ví dụ ISO 27001 (chất lượng), ISO 14001 (môi trường) hoặc tương đương


�Gộp điều 6 và 8 thành 1 điều.


�Cần bảo hành, nhưng không nhất thiết cần bảo trì


�Quá chung chung. Nên chăng bỏ điều kiện “có thị trường và được sử dụng phổ biến”


�Bởi ít nhất 500 người dùng


�“Sản phẩm nội dung số” và “dịch vụ công nghệ thông tin” overlap nhau; cần phân tách rõ.


�Tính từ thời điểm nào?


�Tối thiểu 500 người


�*Dịch vụ* có thể coi là một *sản phẩm*


�Nên bỏ cả đoạn này, hoặc tham khảo tiêu chí ưu tiên đề cập trong phần cứng (đầu tài liệu này), hoặc tham khảo 42/2009/TT-BTTTT  (bản cũ)





